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CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KH&CN 


          

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ:    
          
                                      
ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

	1. Họ và tên: TRƯƠNG PHƯỚC THIÊN HOÀNG

	2. Năm sinh:             1979                                                 3. Nam/Nữ: Nữ 


	4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:

    Học vị:          Thạc Sỹ                                             Năm đạt học vị:  2007

	5. Chức danh nghiên cứu:          Nghiên cứu viên                                           Chứcvụ:    

	6. Địa chỉ nhà riêng:  Chung cư An Lộc 2, P 901, P.An Phú,Quận 2


	7. Điện thoại:  CQ:     0837220294    , NR:    0862811057       , DĐ: 0903975795

8. Fax:         84-08-38960713                                 E-mail:  hoangtp@hcmuaf.edu.vn

	9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm: 

     Tên tổ chức : Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học và Môi Trường
     Tên người Lãnh đạo:    Tiến sĩ  Lê Đình Đôn     

     Điện thoại người Lãnh đạo: 84-08-37220294 ; 08-38962262
     Địa chỉ tổ chức: Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 
	Sinh Học 
	  2001

	Thạc sỹ
	Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
	Sinh Học
	2007

	Tiến sỹ
	Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
	Công nghệ sinh học 
	Đang học 

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	

	11. Quá trình công tác



	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	2001 - 2008
	Chuyên viên 
	Phòng Đào Tạo ĐHNLâm
	Linh Trung, Thủ Đức Hồ Chí Minh

	2008 – nay 
	Nghiên cứu viên 
	Viện NCCNSH & MT – ĐH Nông Lâm
	Linh Trung, Thủ Đức Hồ Chí Minh

	12. Các công trình công bố chủ yếu 

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn trong 5 năm gần nhất)



	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	Nghiên cứu thu nhận protease từ canh trường nuôi cấy Bacillus subtilis và ứng dụng trong thủy phân protein trùn Quế
	Đồng tác giả 
	Hội nghị khoa học lần thứ 6, Trường ĐH KHTN Tp. HCM
	 2008

	2
	Nghiên cứu sản xuất và đánh giá hiệu quả chế phẩm enzyme amylase, cellulase từ Trichoderma đến khả năng sinh trưởng và năng suất của gà Lương Phượng
	Đồng tác giả 
	Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, tuyển tập hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam
	2009

	3
	Sản xuất và thử nghiệm hiệu quả chế phẩm probiotic lên tỷ lệ sống, hệ số tiêu tốn thức ăn và tăng trọng của cá chép nhật ( Cyprinus carpio)
	Đồng tác giả
	Hội nghị Khoa Học Thủy Sản Toàn Quốc
	2009

	4
	Nghiên cứu sinh tổng hợp enzyme cellulase, pectinase từ các chủng Trichoderma và ứng dụng để xử lý vỏ cà phê trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh
	Đồng tác giả
	Hội nghị khoa học trẻ lần thứ VII, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 


	2010

	5
	Overview  of  mushroom cultivation in Viet Nam
	Tác giả
	International Symposium on Joint Research Network for Advanced Utilization of Fungus/Mushroom Resources for Sustainable Society in Harmony with Nature, Japan
	2010

	6
	Khảo sát quá trình thủy phân nhộng ruồi lính đen ( Hermetia illusens) bằng enzyme protease và ứng dụng sản xuất bột cao đạm
	Đồng tác giả
	Hội nghị Công Nghệ Sinh Học Thủy Sản Toàn quốc.


	2010

	7
	Khảo sát khả năng tổng hợp hợp chất chitin từ nấm sợi 
	Đồng tác giả 
	Hội nghị khoa học thủy sản toàn quốc 
	2011

	8
	Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn Arthobacter cố định nitơ tự do trên lúa bị nhiễm phèn
	Đồng tác giả
	Hội nghị Khoa Học Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 
	2011

	9
	Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis và khảo sát các điều kiện thủy phân phụ phẩm cá tra, cá basa
	Tác giả
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 2 
	2012

	10
	Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis và khảo sát các điều kiện thủy phân phụ phẩm cá tra, cá basa
	Tác giả
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 2  
	2012

	11
	Isolation, characterization and production of  phytase  from Bacillus subtilis, 2012


	Đồng tác giả
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 4 
	2012

	12
	Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn phân giải cellulose có khả năng ứng dụng trong việc xử lý rác thải hữu cơ để làm phân bón vi sinh 
	Đồng tác giả
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 3
	2012

	13
	Nghiên cứu tính đối kháng và hoạt tính enzyme của các mẫu nấm thuộc chi Trichoderma phân lập ở Việt Nam. 
	Đồng tác giả 
	Tạp chí Bảo vệ thực vật. Số 4/2012.
	2012

	14
	Nghiên cứu tổng hợp enzyme phytase từ các chung vi khuẩn Bacillus subtilis 
	Đồng tác giả
	Hội nghị khoa học thủy sản toàn quốc 
	2013

	15
	Khảo sát quá trình thủy phân nhộng ruồi lính đen (Hermetia illucens) bằng enzyme protease và ứng dụng sản xuất bột cao đạm 
	Đồng tác giả 
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 1
	2016 

	16
	Thử nghiệm Probiotic ương nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) giống trong hệ thống ít thay nước
	Đồng tác giả 
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp số 2
	2016 

	17
	Identification of Vip3A proteins in Bacillus thuringiensis  isolates in Vietnam
	Đồng tác giả
	hội nghị iKUSTART2017, Đại học Kasetsart, Thái Lan 

	2017 

	18
	Phân lập và đánh giá độc tính đối với côn trùng gây hại của  Bacillus thuringiensis phân lập từ mẫu đất 
	Đồng tác giả 
	Tạp chí Bảo Vệ Thực Vật 
	2017 

	13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp 

 (liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)


	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)


	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	
	
	
	


	15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)


	Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	Nghiên cứu qui trình sản xuất enzyme protease từ các chủng vi khuẩn Bacillus subtilis và ứng dụng trong thủy phân phụ phẩm cá tra, cá basa sau chế biến
	2009 - 2011
	Bộ Giáo Dục và Đào tạo 
	Đã nghiệm thu (loại khá)

	Phân lập chọn lọc và khảo sát tính kháng khuẩn và tính sinh acid của Lactobacillus sp. 
	2010 - 2011
	Nghiên cứu cấp cơ sở 
	Đã nghiệm thu 

	Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong định danh các chủng vi khuẩn Lactobacillus 
	2011 - 2012
	Nghiên cứu cấp cơ sở 
	Đã nghiệm thu 

	Khảo sát khả năng sinh tổng hợp hệ enzyme thủy phân của vi khuẩn lactobacillus sp. và thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học 
	2011 - 2012
	Nghiên cứu cấp cơ sở 
	Đã nghiệm thu 

	Khảo sát ảnh hưởng của vi khuẩn Lactobacillus sp. lên sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori
	2013-2014
	Nghiên cứu cấp cơ sở
	Đã nghiệm thu

	Tuyển chọn các giống vi khuẩn đa năng có khả năng phân giải protein từ cá biển 
	2013-2014
	Nghiên cứu cấp cơ sở
	Đã nghiệm thu 

	Nghiên cứu chế tạo chế phẩm gây floc và xử lý ammonia trong nuôi thâm canh tôm chân trắng 
	2015-2016 
	Bộ Giáo Dục và Đào tạo
	Chưa nghiệm thu 

	Hoàn thiện qui trình sản xuất chế phẩm Bt dùng trong kiểm soát sâu hại thuộc bộ Lepidoptera trên cây rau 
	2015-2017 
	Sở KHoa học và Công nghệ Hồ Chí Minh 
	Chưa nghiệm thu 

	Nghiên cứu giải pháp xử lý ô nhiễm và quản lý môi trường vùng nuôi tôm hùm lồng bè tập trung 

	2015-2018 
	Bộ Khoa học và Công nghệ 
	Chưa nghiệm thu 

	16. Giải thưởng 

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)



	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác 

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)



   ............, ngày ....... tháng ....... năm 20...

	TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN) NHIỆM VỤ
(Xác nhận và đóng dấu)

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông, Bà …... chủ trì (tham gia) thực hiện 

Nhiệm vụ 


	CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 

(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN) NHIỆM VỤ 

(Họ, tên và chữ ký)




